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BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI  BỒ TÁT 
 

Bạch Thân Quán Tự Tại Bồ Tát (Tên Phạn là: Śveta-bhagavatī), dịch âm là Thi 
Phệ Đa Ba Nga Phộc Để. Lại gọi là Thấp Phệ Đa Bồ Tát, Bạch Thân Bồ Tát, Ma 
Ha Thấp Phế Đa Bồ Tát, Thấp Phế Đa Bạch Thân Bồ Tát, Đại Bạch Bồ Tát, Bạch 
Thân Quán Âm, Bạch Tôn Giả, Bạch Quán Tự Tại Bồ Tát.  

Bạch (Śveta:màu trắng) biểu thị cho Đại Bi thanh tịnh. Thân (Aṃge: trong các 
chi phần của thân) biểu thị cho Đức tụ tập. Bạch Thân (Śvetāṃge) biểu thị cho ý tụ 
tập Đại Bi thanh tịnh 

Tôn này biểu thị cho sự tụ tập Đại Bi trắng tịnh 
 

_Trong Quán Âm Viện của Thai Tạng Giới Man Đa La. Tôn này có toàn thân 
màu vàng trắng, tay trái cầm Hoa Sen, tay phải duỗi 5 ngón bàn tay úp hướng lên vai, 
khuỷu tay co lại để trên đầu gối phải, đầu gối phải hơi dựng đứng, ngồi trên Hoa Sen 
đỏ.  

 

 
 

Tay trái cầm hoa sen biểu thị cho Đức thanh tịnh xưa nay, dùng sự tu hành thành 
tựu Đức ấy mà hiển Phật Trí. Tay phải chống khuỷu tay trên đầu gối phải, úp bàn tay 
hướng che  vai biểu thị cho sự phổ hóa chúng sinh. 

Mật Hiệu là: Phổ Hóa Kim Cương 
Chữ chủng tử là: SA ( ) 
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Tam Muội Gia Hình là: Hoa sen mở khép 
 

 
 
Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng 
 

 
 
Chân Ngôn là:  

      
Oṃ_ mahā-padme śvetāṃge, huru huru svāhā 
 

 
 


